KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP 5 TUỔI B1
CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ 
THỜI GIAN THỰC HIỆN 4 TUẦN, TỪ NGÀY 20/4/2026 ĐẾN NGÀY 15/5/2026
I. MỤC TIÊU:
	Mục tiêu GD

	Nội dung GD
	Hoạt động GD

	1- LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT14: Đập và bắt bóng bằng 2 tay (CS10)
	- Tung ,đập bắt bóng tại chỗ

	- HĐ học : Tung ,đập bắt bóng tại chỗ


	MT5: Bật xa tổi thiểu 50 - 55cm (CS1)
	- Bật qua vật cản 20-25cm

	- HĐ học: Bật qua vật cản 20-25cm


	MT9: Trẻ thực hiện được: Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.
	- Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.

	- HĐ học: Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.

	MT39: Trẻ biết được một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh:
+ Vệ sinh răng miệng sau khi ăn, trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy
+ Ra nằng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh.
+ Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt.
+ Bỏ rác đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp.
	- Rèn một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh:
+ Vệ sinh răng miệng sau khi ăn, trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy. 
+ Ra nằng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh.
+ Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt.
+ Bỏ rác đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp.
	- Các hoạt động trong ngày.

	2- LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	- MT70: Trẻ tách/gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành 2 nhóm bắng các cách khác nhau(CS105)
	- Nhận biết các con số trong cuộc sống hàng ngày và biết ý nghĩa của chúng. Ví dụ: Số nhà, biển xe…
	- HĐ học: Tách, gộp nhóm có số lượng 10 thành 2 phần bằng các cách khác nhau.

	- MT81: Trẻ  gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự  (CS109)


	- Nói được tên các ngày trong tuần theo thứ tự (ví dụ: thứ hai, thứ ba, v..v..).
- Nói được trong tuần những ngày nào đi học, ngày nào nghỉ ở nhà.
- Nói được hôm nay là thứ mấy và hôm qua, ngày mai là thứ mấy.
	- HĐ học: Gọi tên các ngày (thứ) trong tuần theo thứ tự

	MT82: Trẻ phân biệt hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày (CS110)
	- Nói được hôm qua đã làm việc gì, hôm nay làm gì và cô dặn/ mẹ dặn ngày mai làm việc gì.
	Hoạt động học: Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai.

	MT84: Trẻ nói ngày trên lốc lịch và giờ chẵn trên đồng hồ  (CS111)

	- Biết lịch dùng để làm gì và đồng hồ dùng để làm gì.
- Nói được ngày trên lịch và giờ chẵn trên đồng hồ (ví dụ: bây giờ là 2 giờ/ 3 giờ v..v..)
	- Hoạt động học: Nhận biết giờ trên đồng hồ.


	MT93: Trẻ kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.






	- Kể được tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước. Biết về bác Hồ kính yêu.
- Tên gọi, đặc điểm nổi bật của một số ngày lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương đất nước.
- Đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam,  thắng cảnh của quê hương đất nước , Bác Hồ
	HĐ học:
+Trò chuyện về đất nước Việt Nam diệu kì.
+ Trò chuyện về cảnh đẹp quê hương, khu di tích lịch sử, nghề truyền thống, đặc trưng văn hóa. 
+ Trò chuyện về Bác Hồ . Tình cảm của Bác Hồ với các cháu



	MT55:  Trẻ thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh (CS113)
	- Thích những cái mới (đồ chơi, đồ vật, trò chơi, hoạt động mới)
	- HĐ học: Trò chuyện về trường tiểu học Cộng Hòa.


	3 – LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT106: Trẻ  có khả năng kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định  (CS 71)
 



	- Kể lại chuyện đã được nghe cho bố mẹ hoặc bạn và vào các trang của chuyên theo đúng trình tự.
- Trẻ hiểu được các yếu tố của một câu chuyện như các nhân vật, thời gian, địa điểm, phần kết và nói lại được nội dung chính của câu chuyện sau khi được nghe kể hoặc đọc chuyện đó.
	- HĐ học: Truyện
+ Gà tơ đi học.



	MT107: + Trẻ  có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…
+ Trẻ  có khả năng biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện  (CS 72)

	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
- Mạnh dạn, chủ động giao tiếp với mọi người xung quanh,
- Sẵn sàng bắt đầu nói chuyện với người khác
- Biết khởi xướng cuộc trò chuyện bằng các cách khác nhau (nói một câu hoặc hỏi câu hỏi).
	HĐH: Thơ :
+ Về quê.
*Chơi,  Hoạt động chơi theo ý thích.
-  Đọc bài đồng dao, ca dao, tục ngữ…

	MT125.1:  Trẻ nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt (CS91)

	- Nhận dạng được chữ cái viết thường hoặc viết hoa và phát âm đúng các âm chữ cái đã được học
-  Phân biệt đâu là chữ cái , đâu là chữ số 
	- HĐ học: 
Làm quen các chữ cái s, x.


	MT125.2:  Trẻ nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt (CS91)

	- Nhận dạng được chữ cái viết thường hoặc viết hoa và phát âm đúng các âm chữ cái đã được học
-  Phân biệt đâu là chữ cái , đâu là chữ số 
	- HĐ học: 
Làm quen các chữ cái v, r.


	4- LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT146: Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc...)
	- Kính yêu Bác Hồ, nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ
	- Đón, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày.
- Chơi, hoạt động  theo ý thích

	MT174: Trẻ bỏ trác đúng nơi quy định (CS 57)
	- Giữ gìn vệ sinh trong lớp, ngoài đường. 
	- HĐ học: Bỏ rác đúng nơi quy định

	MT175: Trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...).
	- Nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...).
	- Các hoạt động trong ngày

	
5- LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

	- MT182: Trẻ vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	- Múa nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	NDTT: Vỗ tay theo phách bài: Yêu Hà Nội                                                                    ( ST: Bảo Trọng)                NDKH: Nghe hát: Em yêu Thủ đô ( ST: Ngọc Khuê)

	MT185:  Trẻ phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục hài hòa cân đối
	- HĐ học:
+  Trang trí ảnh Bác 
Hồ.
+ Cắt, dán trường tiểu học.

	MT184:  Trẻ phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	- Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét và bố cục.
	- Hoạt động học: 
+ Vẽ ngọn núi. 


II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ:
1. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên nước Việt Nam, nhận biết một số đặc điểm nổi bật về đất nước như quốc kỳ, thủ đô, danh lam thắng cảnh; hiểu được vẻ đẹp và sự phong phú của đất nước. 
- Trẻ biết tên quê hương, nơi mình đang sinh sống; nhận biết một số đặc điểm quen thuộc như cảnh vật, con người, nghề nghiệp địa phương; biết yêu quý và gắn bó với quê hương. 
- Trẻ biết Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc; nhớ một số hình ảnh, câu chuyện về Bác; hiểu tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi và biết thể hiện tình cảm kính yêu, ngoan ngoãn, lễ phép, học tập theo gương Bác. 
- Trẻ biết một số đặc điểm của trường tiểu học như lớp học, sân trường, thầy cô, hoạt động học tập; bước đầu hiểu sự khác nhau giữa mầm non và tiểu học; có tâm thế sẵn sàng vào lớp 1. 
- Hình thành ở trẻ tình cảm yêu quê hương, đất nước; kính yêu Bác Hồ; yêu quý trường lớp, thầy cô và bạn bè. 
- Rèn cho trẻ khả năng giao tiếp: biết nói rõ ràng, mạnh dạn, tự tin khi giới thiệu về bản thân, quê hương, trường lớp. 
- Phát triển các kỹ năng: quan sát, ghi nhớ, kể chuyện, hát múa, tạo hình thông qua các hoạt động gắn với chủ đề. 
- Hình thành các thói quen, nề nếp tốt: lễ phép, biết chào hỏi, giữ gìn đồ dùng cá nhân và đồ dùng học tập, có ý thức bảo vệ môi trường. 
- Rèn luyện thể chất qua các hoạt động vận động phù hợp; hình thành kỹ năng tự phục vụ, chuẩn bị sẵn sàng cho việc học ở tiểu học.
2. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng, đồ chơi:
- Trang trí lớp, tạo môi trường theo chủ đề: Quê hương – Đất nước – Bác Hồ – Trường tiểu học. 
- Một số hình ảnh về đất nước Việt Nam và quê hương địa phương: quốc kỳ, bản đồ, danh lam thắng cảnh, lễ hội, cảnh vật, con người, nghề nghiệp địa phương… 
- Tranh ảnh, video về Hồ Chí Minh; các bài thơ, câu chuyện như: Bác Hồ của em, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng… 
- Hình ảnh, video về trường tiểu học: lớp học, sân trường, thầy cô, các hoạt động học tập của học sinh. 
- Một số thiết bị nghe nhìn: ti vi, máy tính, bài giảng điện tử; các bài hát theo chủ đề: Em yêu Tổ quốc Việt Nam, Nhớ ơn Bác, Ngày đầu tiên đi học… 
- Một số đồ dùng: bút sáp màu, giấy vẽ, sách, vở, đất nặn, kéo, hồ dán, nhạc cụ âm nhạc. 
- Một số đồ chơi: cây xanh, hoa, khối xây dựng, lắp ghép, đồ chơi học tập; bộ đồ chơi lớp học (bảng, phấn, cặp sách…), đồ chơi đóng vai. 
- Một số nguyên vật liệu thật, gần gũi ở địa phương: cây, hoa, lá, sản phẩm đặc trưng của quê hương (nếu có). 
- Chuẩn bị không gian và đồ dùng trải nghiệm: bàn ghế, cặp sách, bảng, phấn, trang phục đơn giản để trẻ “tập làm” học sinh tiểu học, hướng dẫn viên du lịch, kể chuyện về Bác Hồ… 
- Dự kiến các tình huống, câu hỏi gợi mở giúp trẻ khám phá về quê hương, đất nước, Bác Hồ và trường tiểu học. 
- Chuẩn bị điện thoại để ghi hình, chụp ảnh làm tư liệu trưng bày sản phẩm của trẻ. 
- Đảm bảo an toàn, vệ sinh; hướng dẫn trẻ sử dụng đồ dùng đúng cách trong quá trình học và trải nghiệm. 
- Phối hợp với nhà trường, tổ khối, phụ huynh để tổ chức cho trẻ tham quan, trải nghiệm như: trường tiểu học, khu di tích, cảnh đẹp địa phương, nơi công cộng… 
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 20/4- 24/4)
	Tuần 2
(Từ 27/4-01/5)
	Tuần 3
(Từ 4/5-  8/5)
	Tuần 4 
(Từ 11/5-15/5)
	Lưu ý

	Chủ đề nhánh
	Đất nước Việt nam diệu kì
	Quê hương của bé
	Bác Hồ kính yêu
	Trường tiểu học
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ; hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 
- Quan tâm đến tình trạng sức khỏe của trẻ, trao đổi nhanh với phụ huynh khi cần thiết. 
- Trò chuyện với trẻ về quê hương – đất nước Việt Nam: tên nước, quốc kỳ, một số cảnh đẹp, nơi trẻ đang sinh sống. 
- Trò chuyện về Hồ Chí Minh: Bác là ai, tình cảm của Bác với thiếu nhi; giáo dục trẻ ngoan ngoãn, lễ phép. 
- Trò chuyện về trường tiểu học: lớp học, thầy cô, hoạt động học tập; khơi gợi sự hứng thú, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1.
	

	TD sáng
	+ Động tác hô hấp: Gà gáy
+ Động tác tay: Đưa tay ra phía trước, sau 
+ Động tác chân: Đưa chân ra các phía              
+ Động tác bụng, lườn: Đứng cúi về trước
+ ĐT: Bật tách khép chân.
	

	
	Thứ 2
	   Thể dục
-VĐCB:  Tung ,đập bắt bóng tại chỗ
-TCVĐ: Kéo co
	  Thể dục 
-VĐCB:   Bật qua vật cản 20-25cm
-TCVĐ: Nhảy bao bố  
	   Thể dục 
-VĐCB:  Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.
- TCVĐ: Những đôi tay khéo léo. 

	PTTC- KNXH: Bỏ rác đúng nơi quy định.
	

	
	3
	LQCC: s, x
	Thơ: Về quê

	LQCC: v, r
	Truyện: Gà tơ đi học.
	

	
	4
	KPXH:  Trò chuyện về đất nước Việt Nam diệu kì.
	KPKH:  Trò chuyện về cảnh đẹp quê hương, khu di tích lịch sử, nghề truyền thống, đặc trưng văn hóa.  
	KPKH:  Trò chuyện về Bác Hồ . Tình cảm của Bác Hồ với các cháu


	KPKH:  Trò chuyện về trường tiểu học Cộng Hòa.

	

	
	5
	Âm nhạc: NDTT: Vỗ tay theo phách bài: Yêu Hà Nội                                                                    ( ST: Bảo Trọng)                NDKH: Nghe hát: Em yêu Thủ đô ( ST: Ngọc Khuê)
	Tạo hình: Vẽ ngọn núi (ĐT)
	Tạo hình: Trang trí ảnh Bác Hồ (ĐT)
	TẠO HÌNH: Cắt dán trường tiểu học (ĐT ) 
	

	
	6
	      Toán:  Tách, gộp nhóm có số lượng 10 thành 2 phần bằng các cách khác nhau.
	      Toán:  Gọi tên các ngày (thứ) trong tuần theo thứ tự
	      Toán:  Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai.
	      Toán:  Nhận biết giờ trên đồng hồ.

	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	-HĐCCĐ:   
Thí nghiệm “Pháo hoa nổ trong nước”
- TCVĐ: Đi qua cầu, vượt chướng ngại vật, gắp bóng bằng chân
- CTD: Cắp cua; làm con vật từ lá cây; nhặt lá rụng
	-HĐCCĐ: 
Quan sát: Cây phượng và cây hồng xiêm 
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- TCTD: Chơi tự do trên sân

	- HĐCCĐ:
Quan sát: Cây khế - cây vú sữa.
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn.

	-HĐCCĐ:
Thí nghiệm sữa ma thuật
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

	

	
	3
	-HĐCCĐ: - Quan sát: Góc thiên nhiên và góc cây xanh của lớp.
- Chơi vận động: Chạy tiếp sức
- Chơi tự do: Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi ngoài trời 
	- HĐCCĐ:
Thí nghiệm: Núi lửa phun trào
- CVĐ: Thả đỉa ba ba
- CTD: Chơi theo ý thích của trẻ

	- HĐ có mục đích: Thí nghiệm: Vũ điệu sắc màu
TCVĐ: Kéo co
CTD: Chơi tự do với sỏi, phấn, đồ chơi trên sân.


	- HĐCCĐ:  
Quan sát trường tiểu học.
- CVĐ: Chuyển sách về lớp.
- CTD: Cầu trượt, xích đu, chơi với lá cây, sỏi, vẽ phấn 
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	-HĐCCĐ: - HĐ có mục đích: QS: Bầu trời
- TCVĐ: Trời nắng – Trời mưa
- TCTD: Chơi với sỏi, phấn, nhặt lá rụng, tưới cây.

	- HĐCCĐ: 
- Quan sát : Bầu trời, lắng nghe âm thanh trong thiên nhiên
-Trò chơi vận động:  Đếm tiếp, kéo co
- Chơi tự do: Vẽ theo ý thích, chơi với đồ chơi ngoài trời. Chơi với sỏi, đá
	      HĐCCĐ 
- QS: Trò chuyện về thời tiết bầu trời 
- TCVĐ: Kéo co 
- TCTD: Chơi tự do trên sân 

	HĐCCĐ:
Quan sát: Cây xoài – cây sấu.
- TCVĐ: Chuyển quả về giỏ.
- Chơi tự do.
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	-HĐCCĐ:  Quan sát : Cây khế, cây xoài
-Trò chơi vận động: Chuyền bóng
- Chơi tự do: Vẽ theo ý thích, nặn người, trồng cây. Với đồ chơi ngoài trời.
	- HĐCCĐ: 
Quan sát rau mồng tơi – rau muống.
- TCVĐ: Chuyển rau về rổ
- CTD: Cát, nước, Bóng, vòng, đồ chơi ngoài trời (cầu trượt, xích đu…)

	-HĐCCĐ  
Quan sát : Cây phượng, cây sấu
-Trò chơi vận động: Truyền bóng
- Chơi tự do: Vẽ theo ý thích, nặn người, trồng cây. Với đồ chơi ngoài trời.

	-HĐCCĐ:   Quan sát cây bưởi - cây vú sữa 
- Trò chơi vận động:“Ai nhanh hơn”
- Chơi tự do: Cầu trượt, xích đu, nhảy lò cò, chơi bóng…
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	LĐVS: Tổ chức chăm sóc vườn cây, rau khu vực của lớp.
CTD:  Chơi với đồ chơi trên sân trường, phấn, sỏi, lá...
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng: 
(T1): Xây dựng công viên
(T2): Xây dựng làng quê
(T3): Xây dựng Lăng Bác 
(T4): Xây dựng trường tiểu học.
a. Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ biết sử dụng các khối để xây dựng công trình đơn giản 
- Biết phối hợp, phân công với bạn khi chơi 
- Phát triển tư duy, sáng tạo và giữ gìn đồ chơi
b. Chuẩn bị: 
- Gạch nhựa, khối lắp ghép 
- Cây xanh, hoa, hàng rào 
- Một số đồ chơi mô hình: xích đu, con vật, bàn ghế… 
c. Cách chơi:
- Trẻ cùng nhau bàn bạc xây dựng theo chủ đề từng tuần 
- Phân công nhóm: xây công trình chính, làm đường đi, trang trí cây xanh 
- Sắp xếp các khu hợp lý, tạo thành mô hình hoàn chỉnh 
- Trẻ giới thiệu sản phẩm sau khi chơi
2. Góc học tập:
 (T1): Phân loại trang phục, món ăn các vùng miền.
(T2): Xếp tranh theo trình tự hoạt động (trồng cây – chăm sóc – thu hoạch), nhận biết nghề nghiệp địa phương
(T3): Xếp trình tự tranh đơn giản về hoạt động của Bác
(T4): Nhận biết đồ dùng học tập, làm quen chữ cái, số
a. Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ biết quan sát, nhận biết và phân loại theo yêu cầu (trang phục, món ăn, nghề nghiệp, đồ dùng học tập…) 
- Biết xếp tranh theo trình tự logic (hoạt động, câu chuyện đơn giản) 
- Làm quen với chữ cái, chữ số, bước đầu nhận biết và sử dụng 
- Phát triển tư duy, ghi nhớ, khả năng chú ý 
- Rèn kỹ năng hợp tác, trao đổi với bạn khi chơi
b. Chuẩn bị:  
- Tranh ảnh về: trang phục, món ăn vùng miền; nghề nghiệp; hoạt động của Bác; đồ dùng học tập 
- Bộ tranh xếp theo trình tự (trồng cây – chăm sóc – thu hoạch; hoạt động của Bác) 
- Thẻ phân loại (đúng – sai, nhóm đối tượng) 
- Thẻ chữ cái, chữ số đơn giản 
- Một số học liệu: bút, giấy, bộ ghép tranh
c. Cách chơi:
- Trẻ chọn nội dung chơi theo chủ đề từng tuần 
- Quan sát tranh, thẻ và thực hiện nhiệm vụ: phân loại, ghép tranh, xếp theo trình tự, nhận biết chữ – số 
- Trao đổi với bạn, cùng nhau hoàn thành 
- Cất dọn đồ dùng gọn gàng sau khi chơi
3. Góc phân vai : 
(T1): Cửa hàng bán quà lưu niệm, bác sĩ, nhà hàng ẩm thực.
(T2): Cửa hàng đặc sản vùng miền, bác sĩ, nấu ăn.
(T3): Bác sĩ, nhà hàng ẩm thực, bán hàng.
(T4): Bán đồ dùng học tập, nấu ăn.
a. Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ biết nhập vai và thể hiện vai chơi quen thuộc (bán hàng, bác sĩ, nấu ăn…) 
- Biết sử dụng lời nói phù hợp với vai (mời chào, hỏi – đáp, giao tiếp lễ phép) 
- Rèn kỹ năng giao tiếp, hợp tác và phân công với bạn khi chơi 
- Phát triển trí tưởng tượng, khả năng xử lý tình huống đơn giản 
- Trẻ chơi đoàn kết, biết nhường nhịn, giữ gìn đồ chơi 
b. Chuẩn bị: 
- Đồ chơi bán hàng: quầy hàng, tiền giả, giỏ, các loại hàng (đồ lưu niệm, đặc sản, đồ dùng học tập…) 
- Đồ chơi bác sĩ: áo blouse, ống nghe, thuốc, bơm tiêm đồ chơi… 
- Đồ chơi nấu ăn: bếp, nồi, bát, thìa, thực phẩm giả 
- Bàn ghế nhỏ, khay, rổ đựng đồ
c. Cách chơi:
- Trẻ tự chọn vai chơi (bán hàng, bác sĩ, nấu ăn…) 
- Cùng bạn bàn bạc nội dung chơi và phân công vai 
- Thực hiện vai: giao tiếp, hỏi – đáp, mời chào, chăm sóc… 
- Biết đổi vai cho nhau trong quá trình chơi 
- Sau khi chơi, trẻ thu dọn đồ gọn gàng
4. Góc nghệ thuật, tạo hình: 
(T1): Tô màu cờ Tổ quốc, vẽ cảnh đẹp Việt Nam (núi, biển, làng quê…), hát các bài hát trong chủ đề.
(T2):  Nặn rau, quả, con vật quen thuộc,  hát vận động các bài hát trong chủ đề
(T3):   Làm hoa (giấy) để dâng Bác, hát vận động các bài hát trong chủ đề
(T4): Làm cặp sách, bút bằng giấy, hát vận động các bài hát trong chủ đề
a. Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng tạo hình: tô màu, vẽ, nặn, xé dán, làm đồ thủ công đơn giản 
- Biết thể hiện ý tưởng, cảm xúc theo chủ đề (đất nước, quê hương, Bác Hồ, trường học) 
- Phát triển sự khéo léo của đôi tay, óc sáng tạo và thẩm mỹ 
- Trẻ mạnh dạn tham gia hát và vận động theo nhạc 
- Biết phối hợp với bạn, giữ gìn và trân trọng sản phẩm 
- Hứng thú tham gia và hoàn thành sản phẩm đơn giản
b. Chuẩn bị: 
- Giấy vẽ, giấy màu, bìa cứng. Bút sáp, bút màu, màu nước. Đất nặn 
- Kéo, hồ dán, khăn lau 
- Nguyên vật liệu: lá cây, hột hạt, giấy vụn 
- Nhạc các bài hát theo chủ đề
c. Cách chơi:
- Trẻ tự chọn hoạt động: tô màu, vẽ, nặn, xé dán, làm đồ thủ công hoặc hát vận động 
- Quan sát mẫu gợi ý và thực hiện sản phẩm theo ý thích 
- Trao đổi, chia sẻ với bạn trong khi làm 
- Sau khi hoàn thành, trẻ trưng bày và giới thiệu sản phẩm 
- Tham gia hát, vận động theo nhạc các bài trong chủ đề
5. Góc thiên nhiên:
(T1): Chăm sóc cây, tưới nước…
(T2): Trồng cây, gieo hạt đỗ…
(T3): Chơi với cát, nước…
(T1): Nhặt cỏ, tưới nước…
a. Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây , biết cách chơi với cát nước 
- Trẻ vui chơi đoàn kết, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, sau khi chơi biết xếp đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị:
- Cây hoa, cây cảnh…
- Bộ dụng cụ làm vườn; đất cát, bình tưới, nước sạch, ca cốc nhựa, đồ chơi cát, nước...
c. Cách chơi:
- Cho trẻ lựa chọn đồ dùng, đồ chơi
- Trẻ cho đất vào chậu, trồng cây hoa mười giờ, gieo hạt đỗ đen…
- Trẻ tưới nước, lau lá cây.
- Trẻ chơi với cát, nước
- Khuyến khích, gợi mở trẻ trong giao tiếp, giao lưu, liên kết chơi trong nhóm và với các nhóm khác. 
6. Góc kĩ năng: 
Tuần 1,2: Đi tất, cởi tất, buộc dây giầy
Tuần 3: Chải tóc, buộc tóc, cài nơ lên tóc.
Tuần 4: Biết mặc áo, cởi áo khoác 
a. Mục đích, yêu cầu: 
* Kiến thức : 
- Trẻ biết dùng lược chải tóc đúng cách không bị rối, biết đi tất, cởi tất, buộc dây giày, biết cởi áo, mặc áo, kéo khóa, cài khuy áo.
* Chuẩn bị: 
* Kĩ năng : 
- Rèn kĩ năng vận động khéo léo của đôi bàn tay.
* Thái độ : Chia sẻ đồ chơi cùng bạn.
b. Chuẩn bị : Lược, cặp tóc, dây buộc tóc, tất, áo khoác, đồ dùng thực hành buộc dây giầy.
c. Cách chơi: 
- Cô hướng dẫn cho trẻ cách đi tất, cởi tất, buộc dây giầy, chải tóc, cởi – mặc áo khoác.
- Trẻ đi tất, cởi tất, buộc dây giầy,cởi áo, mặc áo cho mình, cho bạn. đổi đồ dùng cho bạn. Trẻ chải tóc, buộc tóc cho mình, cho bạn, cho búp bê….
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn trẻ kỹ năng tự cầm bát thìa cốc xúc ăn gọn gàng không làm rời vãi thức ăn.
- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định,  nhận kí hiệu riêng và sử dụng đồ dùng đúng, sắp xếp, lau dọn đồ dùng sau khi ăn và cất đồ dùng đúng nơi quy dịnh.
- Trẻ tự mặc, thay quần áo khi thấy có mồ hôi và khi bị bẩn.
- Trẻ có thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe: Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ; Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau; Không ăn thức ăn ôi thiu, không uống nước lã.
- Rèn cho trẻ kỹ năng kê bàn ghế và ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị ăn trưa....
	

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	- Xem tranh ảnh và trò chuyện về cảnh đẹp của đất nước Việt Nam.
- Cho trẻ giải câu đố về đất nước Việt Nam.
	 - Cho trẻ xem video: Chạy trốn cơn mưa giông - Giao thông an toàn mùa mưa
- Cô cho trẻ đọc bài thơ về quê

	- Cô cho trẻ đọc bài thơ: Bác Hồ của em.
- Cô cho trẻ giải câu đố về Bác

	- Cho trẻ đọc bài thơ: bé vào lớp 1.
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.
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	- Cho trẻ chơi tự do ở các góc
- Cô kể cho trẻ nghe truyện sự tích Hồ Gươm.
	- Làm vở làm quen với chữ cái s, x
- Cho trẻ giải câu đố về quê hương.

	- Cho trẻ xem video:  Lễ hội Ê Đê màu sắc - Đèn cho người đi bộ
- Chơi trò chơi dân gian: Cờ lúa ngô.
	 - Cô cho trẻ đọc đồng dao, ca dao, tục ngữ.
- Cô kể cho trẻ nghe truyện mèo con và quyển sách

	

	
	4
	- Cho trẻ vẽ theo ý thích phong cảnh quê hương.
- Cho trẻ kể các địa danh, các ngày lễ lớn, các dân tộc đất nước Việt Nam.
	- Cô cho trẻ đọc bài thơ: Em yêu nhà em.
- Cho trẻ chơi bộ luồn hạt.
	- Cô chơi tự do ở các góc
- Cho trẻ làm vở làm quen với chữ cái v, r.

	 - Cho trẻ xem video: - Truy tìm cờ hiệu - Tham gia giao thông an toàn
-  Trò chơi: Chèo thuyền trên sông.
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	- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Nhảy qua núi, chạy quanh hồ.
- Cô cho trẻ ôn kĩ năng đánh răng.
	- Cô cho trẻ làm vở kĩ năng sống trang 21, 22
- Cho trẻ hát múa bài: Quê hương tươi đẹp

	- Rèn một số thao tác vệ sinh tay, lau mặt.
- Làm vở TC - KNXH trang 23, 24

	- Xem hình ảnh và trò chuyện về 1 số đồ dùng của học sinh lớp 1.
- Chơi với bộ luồn hạt.
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	- Biểu diễn văn nghệ 
- Lao động vệ sinh lớp học.
- Đọc 5 điều Bác Hồ dạy, Nêu gương bé ngoan




